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TT Ảnh Thông tin cá nhân 

1. 

 

Họ và tên: PHAN THỊ KIỀN 
Ngày, tháng, năm sinh: 06/01/1978. Nam/nữ: Nữ  
Chức vụ: Tổ trưởng  
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Tiểu học 
Ngạch: Giáo viên tiểu học hạng II 
Số ĐT: 0386877546 
Email: phanthikien78@gmail.com 

2. 

 

Họ và tên: LÊ THỊ ÁI VÂN 
Ngày, tháng, năm sinh: 22/08/1995. Nam/nữ: Nữ  
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Tiểu học 
Ngạch: Giáo viên tiểu học hạng III 
Số ĐT: 0385039399 
Email: lethiaivan22@gmail.com 

3. 

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 
Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1991. Nam/nữ: Nữ  
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục tiểu học 
Ngạch: Giáo viên tiểu học hạng III 
Số ĐT: 0349749962 
Mail: hanhnguyenst2015@gmail.com 

4. 

 

Họ và tên: LÊ THỊ TUYẾT 
Ngày, tháng, năm sinh: 16/11/1984. Nam/nữ: Nữ  
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Tiểu học 
Ngạch: Giáo viên tiểu học hạng III 
Số ĐT: 0982050814 
Email: tuyetle0814@gmail.com 

5. 

 

Họ và tên: DƯƠNG MINH TUẤT 
Ngày, tháng, năm sinh: 12/03/1982. Nam/nữ: Nam  
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ chuyên môn: ĐH sư phạm Thể dục thể thao 
Ngạch: Giáo viên Tiểu học hạng II 
Số ĐT: 0983182002 
Email: tuatdoidaksao@gmail.com 

 


